
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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SỐ 
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1 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Th.S James Drinkwater 4 6 2

Robert C. Merton, tầng 3, cơ sở 

Đông A

2 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 ThS. Bùi Ngọc Châu 4 8 2

Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

3 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận 6 2 2 Aristotle Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

4 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 Mr. Nguyễn Nam Hàn 6 4 2

Paul A Samuelson Hall, tầng 4, cơ 

sở Lewis

1 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 ThS. Bùi Ngọc Châu 4 6 2

Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

2 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Th.S James Drinkwater 4 8 2

Robert C. Merton, tầng 3, cơ sở 

Đông A

3 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 Mr. Nguyễn Nam Hàn 6 2 2

Paul A Samuelson Hall, tầng 4, cơ 

sở Lewis

4 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận 6 4 2 Aristotle Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

1 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Mr. Ryan Longe 4 6 2

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

Lớp: E2A

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU TIẾNG ANH KỸ NĂNG

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022 (KHÓA 14: 2021-2025)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/02/2022 - 18/6/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 20/6/2022 - 30/6/2022

3. Giờ học

Lớp: E2B

Lớp: E2C



2 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Vũ Hương Lan 4 8 2

Ernest Rutherford Hall, tầng 4, cơ 

sở Fleming 

3 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 2 2

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

4 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 4 2

Lawrence Klein, tầng 3, cơ sở 

Đông A

1 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Vũ Hương Lan 4 6 2

Ernest Rutherford Hall, tầng 4, cơ 

sở Fleming 

2 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Mr. Ryan Longe 4 8 2

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

3 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương 6 2 2

Lawrence Klein, tầng 3, cơ sở 

Đông A

4 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 6 4 2

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

1 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận 4 6 2

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ 

sở Fleming

2 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương 4 8 2 Aristotle Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

3 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Th.S James Drinkwater 6 2 2

Milton Friedman, tầng 4, cơ sở 

Đông A

4 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 ThS. Bùi Ngọc Châu 6 4 2

Ragnar Frisch Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

1 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 ThS. Nguyễn Thị Thảo Phương 4 6 2 Aristotle Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

2 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận 4 8 2

Robert Lefkowitz Hall, tầng 3, cơ 

sở Fleming

3 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 ThS. Bùi Ngọc Châu 6 2 2

Ragnar Frisch Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

4 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Th.S James Drinkwater 6 4 2

Ragnar Frisch Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

1 2ENG1321
Nghe 2

Listening 2
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 4 6 2

Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

2 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 Mr. Nguyễn Nam Hàn 4 8 2

Conference Hall, tầng 5, cơ sở 

Lewis

3 2ENG1322
Nói 2

Speaking 2
1 30 Mr. Ryan Longe 6 2 2

Max Born Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

Lớp: E2G

Lớp: E2D

Lớp: E2E

Lớp: E2F



4 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Vũ Hương Lan 6 4 2

Earle Raymond Hedrick Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

1 2ENG1324
Viết 2

Writing 2
1 15 Mr. Nguyễn Nam Hàn 4 6 2

Conference Hall, tầng 5, cơ sở 

Lewis

2 2ENG1322
Nghe 2

Listening 2
1 30 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật 4 8 2

Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

3 2ENG1323
Đọc 2

Reading 2
1 15 ThS. Vũ Hương Lan 6 2 2

Earle Raymond Hedrick Hall, tầng 

4, cơ sở Lewis

4 2ENG1321
Nói 2

Speaking 2
1 30 Mr. Ryan Longe 6 4 2

Max Born Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

Lớp: E2H


